
3 Cực 4 Cực

1 KD06-F3(4)01A(D) 100 From ON-ON 12,700,000 14,600,000

2 KD06-F3(4)02A(D) 200 From ON-ON 13,500,000 17,500,000

3 KD06-F3(4)04A(D) 400 From ON-ON 20,500,000 23,600,000

4 KD06-B3(4)06A(D) 600 Back ON-OFF-ON 30,600,000 33,800,000

5 KD06-B3(4)08A(D) 800 Back ON-OFF-ON 32,800,000 40,000,000

6 KD06-B3(4)10A(D) 1000 Back ON-OFF-ON 38,200,000 44,500,000

7 KD06-B3(4)12A(D) 1200 Back ON-OFF-ON 51,100,000 62,000,000

8 KD06-B3(4)16A(D) 1600 Back ON-OFF-ON 55,200,000 68,500,000

9 KD06-B3(4)20A(D) 2000 Back ON-OFF-ON 80,000,000 96,000,000

10 KD06-B3(4)25A(D) 2500 Back ON-OFF-ON 113,600,000 130,000,000

11 KD06-B3(4)32A(D) 3200 Back ON-OFF-ON 150,000,000 185,000,000

12 KD06-30 6,400,000

13 KD06-40 6,500,000

- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT ( 10% )
- Hình thức thanh toán và hệ số chiết khấu. Vui lòng liên hệ Phòng kinh doanh
- ATS Kyungdong là sản phẩm mang thương hiệu Hàn Quốc đầy đủ xuất xứ và chất lượng.
- Bảo hành 18 tháng
MÃ SẢN PHẨM KD06-  1 - 2 - 3 - 4
1. Vị trí bắt cực: F ( Trước ) B ( Sau ). 
2.  Số pha: 3 ( 3P ) 4 ( 4P ) . 
3. 01 - 100A, 02 200A, 04 - 400A, 06 - 600A, 08 - 800A, 10 - 1000A, 12 - 1200A, 16 - 1600A, 20 - 2000A, 25 - 2500A, 32 - 32000A 
4. Điện áp điều khiển: A ( 220V AC ) D ( 110 V DC )

Bộ điều khiển ATS 600A - 3200A

GIÁ BÁN ( VND )

BẢNG GIÁ  ATS KYUNGDONG - HÀN QUỐC 
( Áp dụng từ ngày 15.04.2017 )

STT CHỦNG LOẠI
DÒNG

 ĐỊNH MỨC
VỊ TRÍ CỰC 

BẮT CHU KỲ

Bộ điều khiển cho ATS 100 - 400A


